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TT Lớp Mã số Họ đệm Tên TBC XLHT ĐRL XLRL ĐTB(10) XLHB Định mức Số tháng Thực lĩnh Lũy kế

1 ĐH16G 2170294 Cao Thị Thùy Trang 3.63 Xuất sắc 95 Xuất sắc 8.51 Xuất sắc 1.176.000 5      5.880.000         5.880.000 

2 ĐH16E 2170224 Nguyễn Trần Trúc Ly 3.63 Xuất sắc 83 Tốt 8.64 Giỏi 1.078.000 5      5.390.000       11.270.000 

3 ĐH16G 2170277 Hồ Nguyên Nguyên 3.50 Giỏi 92 Xuất sắc 8.41 Giỏi 1.078.000 5      5.390.000       16.660.000 

4 ĐH16G 2170281 Mai Tấn Phát 3.50 Giỏi 80 Tốt 8.34 Giỏi 1.078.000 5      5.390.000       22.050.000 

5 ĐH16A 2170005 Phan Thiên Tài Anh 3.44 Giỏi 84 Tốt 8.13 Giỏi 1.078.000 5      5.390.000       27.440.000 

6 ĐH16E 2170225 Dương Thị Thuỳ Minh 3.38 Giỏi 80 Tốt 8.18 Giỏi 1.078.000 5      5.390.000       32.830.000 

7 ĐH16G 2170279 Lại Thị Hồng Nhung 3.25 Giỏi 92 Xuất sắc 7.92 Giỏi 1.078.000 5      5.390.000       38.220.000 

8 ĐH16E 2170231 Mai Trần Tuyết Nhung 3.25 Giỏi 87 Tốt 8.29 Giỏi 1.078.000 5      5.390.000       43.610.000 

9 ĐH16A 2170049 Võ Quang Vinh 3.25 Giỏi 84 Tốt 8.03 Giỏi 1.078.000 5      5.390.000       49.000.000 

10 ĐH16D 2170183 Huỳnh Đỗ Thanh Như 3,25 Giỏi 82 Tốt 7,93 Giỏi 1.078.000 5      5.390.000       54.390.000 

11 ĐH16D 2170172 Từ Duy Khang 3.50 Giỏi 74 Khá 8.57 Khá 980.000 5      4.900.000       59.290.000 

12 ĐH16D 2170174 Nguyễn Huỳnh Khánh 3.50 Giỏi 72 Khá 8.45 Khá 980.000 5      4.900.000       64.190.000 

13 ĐH16B 2170074 Lâm Minh Khoa 3.38 Giỏi 75 Khá 8.03 Khá 980.000 5      4.900.000       69.090.000 

14 ĐH16D 2170156 Lê Nhật Băng 3.38 Giỏi 72 Khá 8.46 Khá 980.000 5      4.900.000       73.990.000 

15 ĐH16B 2170099 Lê Khắc Triệu 3.38 Giỏi 66 Khá 8.24 Khá 980.000 5      4.900.000       78.890.000 

16 ĐH16E 2170242 Nguyễn Thúy Quỳnh 3.25 Giỏi 79 Khá 7.96 Khá 980.000 5      4.900.000       83.790.000 

17 ĐH16D 2170166 Nguyễn Văn Bé Hồ 3.25 Giỏi 74 Khá 8.20 Khá 980.000 5      4.900.000       88.690.000 

18 ĐH16D 2170184 Lê Phi Ngọc Phú 3.25 Giỏi 74 Khá 8.08 Khá 980.000 5      4.900.000       93.590.000 

19 ĐH16G 2170283 Lê Thanh Phong 3.25 Giỏi 74 Khá 7.94 Khá 980.000 5      4.900.000       98.490.000 

20 ĐH16D 2170199 Lê Đức Trung 3.25 Giỏi 70 Khá 7.86 Khá 980.000 5      4.900.000      103.390.000 
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TT Lớp Mã số Họ đệm Tên TBC XLHT ĐRL XLRL ĐTB(10) XLHB Định mức Số tháng Thực lĩnh Lũy kế

21 ĐH16D 2170168 Huỳnh Hoàng Hưng 3.25 Giỏi 66 Khá 7.89 Khá 980.000 5      4.900.000      108.290.000 

22 ĐH16E 2170236 Đặng Hoàng Thiên Phúc 3.19 Khá 65 Khá 7.76 Khá 980.000 5      4.900.000      113.190.000 

23 ĐH16E 2170218 Nguyễn Vĩ Khang 3.13 Khá 100 Xuất sắc 7.81 Khá 980.000 5      4.900.000      118.090.000 

24 ĐH16A 2170011 Nguyễn Hồng Đăng 3.13 Khá 88 Tốt 7.64 Khá 980.000 5      4.900.000      122.990.000 

25 ĐH16E 2170211 Lê Nguyễn Huy Hoàng 3.13 Khá 70 Khá 7.64 Khá 980.000 5      4.900.000      127.890.000 

26 ĐH16A 2170013 Đoàn Ngọc Bảo Hân 3.13 Khá 68 Khá 7.65 Khá 980.000 5      4.900.000      132.790.000 

27 ĐH16D 2170160 Hoàng Tiến Đạt 3.13 Khá 67 Khá 7.58 Khá 980.000 5      4.900.000      137.690.000 

28 ĐH16E 2170206 Dương Châu Ngọc Ánh 3.13 Khá 65 Khá 7.98 Khá 980.000 5      4.900.000      142.590.000 

29 ĐH16G 2170299 Kiều Phạm Tú Uyên 3.06 Khá 88 Tốt 7.89 Khá 980.000 5      4.900.000      147.490.000 

30 ĐH16E 2170233 Thòng Văn Phát 3.06 Khá 70 Khá 7.54 Khá 980.000 5      4.900.000      152.390.000 

31 ĐH16A 2170001 Nguyễn Đức An 3.00 Khá 95 Xuất sắc 7.58 Khá 980.000 5      4.900.000      157.290.000 

32 ĐH16E 2170208 Lê Thị Thùy Chăm 3.00 Khá 80 Tốt 7.73 Khá 980.000 5      4.900.000      162.190.000 

33 ĐH16E 2170216 Nguyễn Thị Mai Hương 3.00 Khá 68 Khá 7.74 Khá 980.000 5      4.900.000      167.090.000 

34 ĐH16C 2170130 Nguyễn Thị Yến Nhi 2.94 Khá 88 Tốt 7.54 Khá 980.000 5      4.900.000      171.990.000 

35 ĐH16B 2170061 Trần Minh Duy 2.94 Khá 86 Tốt 7.58 Khá 980.000 5      4.900.000      176.890.000 

36 ĐH16B 2170052 Hoàng Huy Đức An 2.94 Khá 83 Tốt 7.91 Khá 980.000 5      4.900.000      181.790.000 

37 ĐH16A 2170039 Võ Thị Thu Thủy 2.94 Khá 83 Tốt 7.73 Khá 980.000 5      4.900.000      186.690.000 

38 ĐH16A 2170002 Lê Nguyễn Hoàng An 2.94 Khá 74 Khá 7.38 Khá 980.000 5      4.900.000      191.590.000 

39 ĐH16D 2170187 Nguyễn Minh Quân 2.94 Khá 73 Khá 7.60 Khá 980.000 5      4.900.000      196.490.000 

40 ĐH16A 2170029 Trần Trang Đạt Phúc 2.94 Khá 72 Khá 7.49 Khá 980.000 5      4.900.000      201.390.000 

41 ĐH16G 2170302 Bùi Nguyễn Yến Xuân 2.88 Khá 86 Tốt 7.47 Khá 980.000 5      4.900.000      206.290.000 

42 ĐH16G 2170301 Phạm Thúy Vy 2.88 Khá 86 Tốt 7.33 Khá 980.000 5      4.900.000      211.190.000 

43 ĐH16B 2170101 Trần Minh Tú 2.88 Khá 74 Khá 7.14 Khá 980.000 5      4.900.000      216.090.000 

44 ĐH16A 2170026 Hà Thành Nhơn 2.88 Khá 70 Khá 7.31 Khá 980.000 5      4.900.000      220.990.000 

45 ĐH16G 2170300 Huỳnh Tuấn Vũ 2.81 Khá 81 Tốt 7.45 Khá 980.000 5      4.900.000      225.890.000 
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46 ĐH16G 2170273 Khưu Thanh Lý 2.81 Khá 81 Tốt 7.32 Khá 980.000 5      4.900.000      230.790.000 

47 ĐH16B 2170078 Trương Nhất Nam 2.81 Khá 67 Khá 7.76 Khá 980.000 5      4.900.000      235.690.000 

48 ĐH16E 2170229 Nguyễn Trung Nguyên 2.81 Khá 67 Khá 7.43 Khá 980.000 5      4.900.000      240.590.000 

49 ĐH16D 2170154 Lê Nguyễn Nhật Anh 2.81 Khá 65 Khá 7.04 Khá 980.000 5      4.900.000      245.490.000 

50 ĐH16G 2170280 Nguyễn Minh Nhựt 2.75 Khá 86 Tốt 7.44 Khá 980.000 5      4.900.000      250.390.000 

51 ĐH16G 2170253 Vòng Trương Ngọc Ánh 2.75 Khá 75 Khá 7.33 Khá 980.000 5      4.900.000      255.290.000 

52 ĐH16E 2170203 Bùi Dương Anh 2.75 Khá 70 Khá 7.28 Khá 980.000 5      4.900.000      260.190.000 

53 ĐH16E 2170239 Nguyễn Phạm Minh Quân 2.75 Khá 69 Khá 7.29 Khá 980.000 5      4.900.000      265.090.000 

54 ĐH16E 2170212 Trương Tuấn Hoằng 2.75 Khá 65 Khá 7.50 Khá 980.000 5      4.900.000      269.990.000 

55 ĐH16A 2170022 Nguyễn Võ Duy Linh 2.69 Khá 70 Khá 7.21 Khá 980.000 5      4.900.000      274.890.000 

56 ĐH16E 2170227 Nguyễn Hoàng Tuyết Ngọc 2.69 Khá 67 Khá 7.29 Khá 980.000 5      4.900.000      279.790.000 

57 ĐH16E 2170209 Lê Quốc Đạt 2.63 Khá 93 Xuất sắc 7.26 Khá 980.000 5      4.900.000      284.690.000 

58 ĐH16A 2170007 Nguyễn Hoàng Duy 2.63 Khá 73 Khá 7.32 Khá 980.000 5      4.900.000      289.590.000 

59 ĐH16C 2170131 Nguyễn Thị Quỳnh Như 2.56 Khá 73 Khá 6.66 Khá 980.000 5      4.900.000      294.490.000 

60 ĐH16A 2170030 Nguyễn Hoàng Phương 2.56 Khá 70 Khá 7.40 Khá 980.000 5      4.900.000      299.390.000 

61 ĐH16B 2170069 Trần Lê Nhật Hào 2.50 Khá 69 Khá 6.66 Khá 980.000 5      4.900.000      304.290.000 

(Danh sách trên có 61 sinh viên)


